
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.78.0TC ĐCN 15A17/08/96BảoPhạm Quốc02241510031

6.36.06.38.0TC ĐCN 15A13/12/97HuyTrịnh Hồ Hoàng02241510302

5.65.06.07.0TC ĐCN 15A26/01/96PhúcĐỗ Hoàng02241510503

0.00.05.310.0TC ĐCN 15A09/07/96PhúcNguyễn Văn02241510514

6.36.06.09.0TC ĐCN 15A24/12/96TânPhạm Hoàng02241510615

6.26.06.08.0TC ĐCN 15A19/12/95ThiệnNguyễn Văn02241510676

6.67.06.07.0TC ĐCN 15A17/11/97TrungNguyễn Đình02241510817

6.27.04.78.0TC ĐCN 15A27/06/94WinLưu Phú02241510958

4.53.06.35.0TC ĐCN 15B26/04/95BảoBùi Bá02241511019

5.04.06.35.0TC ĐCN 15B17/07/97ĐạtPhạm Tấn022415111810

4.83.06.38.0TC ĐCN 15B14/09/97LắmNguyễn Hữu022415114111

0.00.06.35.0TC ĐCN 15B28/09/97MinhPhạm Anh022415114612

5.76.04.78.0TC ĐCN 15B21/02/97NhớHồ Minh022415115013

6.98.05.09.0TC ĐCN 15B21/12/96TùngNguyễn Thanh022415118514

H.Ghép -
TCĐCN13B5.26.04.35.0TC ĐCN 13B12/03/94PhúcTrần Hạnh022413116815

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

KHOA/BỘ MÔN Ngày 27 tháng 07 năm 2016

1/1


